DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI VÀ THÁCH THỨC BẢO VỆ NIỀM TIN NGƯỜI TIÊU DÙNG
PGS.TS Đỗ Võ Anh Khoa – Chủ nhiệm VPO
Dịch tả heo châu Phi (African Swine Fever – ASF) là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên loài heo, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi toàn cầu và đặc biệt tại các quốc gia có mật độ dân cư cao, chăn nuôi nhỏ lẻ như Việt Nam. Mặc dù ASF không lây sang người, dịch bệnh này lại tạo ra những hệ lụy sâu rộng đối với an toàn thực phẩm, chất lượng thịt và niềm tin của người tiêu dùng. 
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	Hình ảnh minh họa thịt có vấn đề về bệnh lý và thịt bình thường (nguồn: AI)



1. ASF DƯỚI GÓC ĐỘ DỊCH TỄ THÚ Y
1.1. Đặc điểm virus và khả năng tồn tại
Virus ASF thuộc họ Asfarviridae, có cấu trúc ADN kép và khả năng tồn tại cao trong môi trường. Virus có thể sống nhiều tháng trong thịt đông lạnh, thịt muối hoặc các sản phẩm thịt chưa được xử lý nhiệt đầy đủ. Đây là nguyên nhân chính khiến ASF dễ lây lan qua vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm heo nhiễm mầm bệnh.
1.2. Đường lây truyền
ASF lây truyền chủ yếu qua:
· Tiếp xúc trực tiếp giữa heo bệnh và heo khỏe
· Vận chuyển heo sống và sản phẩm heo nhiễm virus
· Thức ăn thừa chứa sản phẩm thịt nhiễm ASF
· Con người, phương tiện, dụng cụ không được vệ sinh, sát trùng đúng quy trình
· …
Tại Việt Nam, mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ, xen kẽ khu dân cư và việc tuân thủ an toàn sinh học không đồng đều làm gia tăng nguy cơ bùng phát và tái phát dịch.
1.3. Hệ quả dịch tễ
Tỷ lệ chết của heo nhiễm ASF có thể lên tới gần 100%. Việc chưa có vắc-xin thương mại ổn định khiến biện pháp phòng chống chủ yếu vẫn là tiêu hủy bắt buộc và kiểm soát sinh học nghiêm ngặt, dẫn đến thiệt hại kinh tế lớn và gián đoạn nguồn cung thịt.
2. ASF DƯỚI GÓC ĐỘ AN TOÀN THỰC PHẨM
2.1. ASF không lây sang người - nhưng thịt ASF không an toàn
Về mặt dịch tễ học và y học, virus gây ASF không có khả năng lây nhiễm sang người. Tuy nhiên, việc đánh giá mức độ an toàn của thịt không chỉ dựa trên khả năng gây bệnh trực tiếp của virus, mà còn phải xem xét tình trạng sinh lý và bệnh lý của vật nuôi tại thời điểm trước giết mổ.
Ở heo nhiễm ASF, cơ thể thường trải qua hàng loạt biến đổi bệnh lý nghiêm trọng như sốt cao kéo dài, xuất huyết đa cơ quan, rối loạn đông máu, suy giảm miễn dịch và tổn thương hệ thống nội tạng. Những rối loạn này làm phá vỡ trạng thái cân bằng sinh học của cơ thể, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển và xâm nhập của các vi sinh vật cơ hội trong mô cơ và các tổ chức liên quan.
Từ góc nhìn khoa học thực phẩm, điều này dẫn đến sự suy giảm đáng kể chất lượng vệ sinh và sinh học của thịt. Đồng thời, việc giết mổ động vật đang trong trạng thái bệnh lý nặng cũng đặt ra những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến phúc lợi động vật (animal welfare) và đạo đức trong sản xuất thực phẩm.
2.2. Nguy cơ vi sinh và độc tố
Thịt có nguồn gốc từ heo nhiễm ASF tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn sinh học và vệ sinh thực phẩm. Các nghiên cứu và thực tiễn kiểm soát thú y cho thấy mô thịt của động vật mắc bệnh truyền nhiễm thường có nguy cơ cao về:
· Gia tăng tải lượng vi sinh vật gây bệnh thứ cấp, đặc biệt là các vi khuẩn có ý nghĩa đối với sức khỏe cộng đồng như Salmonella, Escherichia coli và nhiều nhóm vi khuẩn cơ hội khác.
· Tăng khả năng hình thành và tích lũy độc tố vi sinh, phát sinh trong quá trình vi khuẩn phát triển mạnh trong mô bị tổn thương.
· Gia tốc quá trình phân hủy sinh học sau giết mổ, dẫn đến suy giảm nhanh chóng các chỉ tiêu cảm quan, hóa sinh và vi sinh của thịt.
Vì những lý do trên, trong hệ thống pháp lý về thú y và quản lý an toàn thực phẩm, động vật nhiễm ASF được xếp vào nhóm bệnh bắt buộc tiêu hủy. Theo đó, heo mắc bệnh không được phép giết mổ để tiêu thụ, và cũng không được đưa vào chuỗi thực phẩm dưới bất kỳ hình thức chế biến nào, kể cả sau xử lý nhiệt.

Quy định này nhằm bảo vệ an toàn sinh học của ngành chăn nuôi, sức khỏe cộng đồng, đồng thời ngăn chặn nguy cơ lan truyền mầm bệnh trong toàn bộ chuỗi giá trị thịt heo.
3. ASF DƯỚI GÓC ĐỘ BIẾN ĐỔI CHẤT LƯỢNG THỊT
3.1. Biến đổi sinh hóa
Nhiễm ASF không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng về mặt bệnh lý mà còn làm rối loạn sâu sắc các quá trình sinh hóa diễn ra trong mô cơ của động vật. Trong điều kiện sinh lý bình thường, sau khi giết mổ, glycogen trong cơ được chuyển hóa dần thành axit lactic, làm giảm pH thịt theo một quy luật tương đối ổn định. Quá trình này đóng vai trò quyết định đối với cấu trúc, độ mềm và khả năng bảo quản của thịt.
Tuy nhiên, ở heo nhiễm ASF, sự rối loạn chuyển hóa năng lượng và tình trạng suy kiệt sinh lý trước khi chết làm giảm đáng kể dự trữ glycogen trong cơ. Hệ quả là quá trình chuyển hóa sau giết mổ bị phá vỡ, dẫn đến một loạt biến đổi bất lợi đối với chất lượng thịt, bao gồm:
· pH thịt biến động bất thường, có thể duy trì ở mức cao do thiếu glycogen, làm tăng nguy cơ phát triển vi sinh vật.
· Giảm khả năng giữ nước của mô cơ, khiến thịt dễ bị rỉ dịch, mất trọng lượng và suy giảm giá trị chế biến.
· Tổn thương và phá vỡ cấu trúc sợi cơ, làm suy giảm độ đàn hồi và tính toàn vẹn của mô thịt.
Những biến đổi sinh hóa này không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng và công nghệ chế biến, mà còn rút ngắn đáng kể thời gian bảo quản của thịt trong chuỗi cung ứng thực phẩm.
3.2. Thay đổi cảm quan
Bên cạnh các biến đổi sinh hóa ở cấp độ mô và tế bào, thịt từ heo nhiễm ASF cũng biểu hiện rõ rệt các dấu hiệu bất thường về mặt cảm quan – yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chấp nhận của thị trường.
Các đặc điểm thường gặp bao gồm:
· Màu sắc bất thường, thịt có xu hướng đỏ sẫm hoặc tím tái do hiện tượng sung huyết và xuất huyết trong mô cơ; nhiều trường hợp xuất hiện các vùng xuất huyết loang lổ.

· Chất lượng mỡ suy giảm, lớp mỡ thường mềm, vàng và dễ nhão do rối loạn chuyển hóa lipid và tình trạng suy kiệt của cơ thể trước khi chết.
· Mùi bất thường xuất hiện sớm, bao gồm mùi tanh hoặc mùi hôi nhẹ, phản ánh quá trình phân hủy sinh học và sự phát triển sớm của vi sinh vật trong mô thịt.
Những biến đổi này không chỉ làm giảm giá trị thương mại và khả năng tiêu thụ của sản phẩm, mà còn có thể gây tác động tiêu cực đến niềm tin của người tiêu dùng đối với thị trường thịt heo nói chung, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.
4. ASF DƯỚI GÓC ĐỘ NGƯỜI TIÊU DÙNG
4.1. Nhận thức và lo ngại
Sự bùng phát của ASF không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi mà còn tạo ra những tác động đáng kể đến nhận thức và hành vi tiêu dùng trên thị trường thực phẩm. Trong thực tế, phần lớn người tiêu dùng thường có xu hướng đồng nhất các dịch bệnh trên động vật với nguy cơ trực tiếp đối với sức khỏe con người. Sự nhầm lẫn này dẫn đến tâm lý lo ngại rằng ASF có thể lây nhiễm sang người thông qua việc tiêu thụ thịt heo.
Mặc dù về mặt khoa học virus ASF không có khả năng lây sang người, nhưng trong bối cảnh thông tin chưa được truyền thông đầy đủ hoặc thiếu sự giải thích khoa học rõ ràng, tâm lý e ngại của người tiêu dùng dễ dàng lan rộng. Điều này thường dẫn đến hiện tượng suy giảm nhu cầu tiêu thụ thịt heo trong các giai đoạn bùng phát dịch, thậm chí xuất hiện xu hướng tẩy chay sản phẩm thịt heo trên thị trường.
Từ góc độ kinh tế – xã hội, đây là một dạng rủi ro nhận thức, trong đó hành vi tiêu dùng bị chi phối nhiều bởi cảm nhận tâm lý hơn là bằng chứng khoa học
4.2. Rủi ro thực sự
Trên thực tế, nguy cơ đáng lo ngại nhất đối với người tiêu dùng không nằm ở bản thân virus ASF, mà chủ yếu phát sinh từ các lỗ hổng trong quản lý chuỗi cung ứng và kiểm soát an toàn thực phẩm trong bối cảnh dịch bệnh.
Các rủi ro thực sự có thể bao gồm:
· Thịt từ heo bệnh bị giết mổ và tiêu thụ trái phép, xuất phát từ áp lực kinh tế hoặc sự thiếu tuân thủ quy định thú y.
· Chuỗi cung ứng thực phẩm mất kiểm soát thú y, đặc biệt tại các khâu vận chuyển, giết mổ và phân phối không chính thức.
· Sự suy giảm niềm tin của người tiêu dùng vào hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, khi thông tin về dịch bệnh và kiểm soát thị trường không được minh bạch hoặc truyền thông kịp thời.

Nếu các yếu tố trên không được kiểm soát hiệu quả, tác động của dịch bệnh có thể vượt ra ngoài phạm vi dịch tễ học, gây ra những hệ quả dài hạn đối với cấu trúc tiêu dùng và sự ổn định của thị trường thịt heo. Ngay cả khi dịch bệnh đã được khống chế về mặt kỹ thuật, sự suy giảm niềm tin của người tiêu dùng vẫn có thể kéo dài, ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ chuỗi giá trị ngành chăn nuôi heo.
5. ASF DƯỚI GÓC ĐỘ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP
5.1. Đạo đức nghề nghiệp trong phòng, chống dịch ASF
Dịch tả heo châu Phi không chỉ là một thách thức kỹ thuật thú y mà còn là phép thử đối với đạo đức nghề nghiệp của toàn bộ chuỗi giá trị ngành heo, bao gồm người chăn nuôi, bác sĩ thú y, thương lái, cơ sở giết mổ, cơ quan quản lý và các chủ thể tham gia thị trường. Trong bối cảnh ASF, các quyết định mang tính đạo đức có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, an toàn thực phẩm và niềm tin xã hội.
Đạo đức nghề nghiệp trong phòng chống ASF thể hiện trước hết ở việc tuân thủ nghiêm ngặt quy định thú y, đặc biệt là nghĩa vụ khai báo dịch bệnh trung thực, tiêu hủy bắt buộc heo nhiễm bệnh và không đưa động vật bệnh hoặc nghi nhiễm vào chuỗi thực phẩm.
5.2. Xung đột giữa lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội
Một trong những vấn đề đạo đức nổi bật trong bối cảnh ASF là xung đột giữa lợi ích kinh tế ngắn hạn và trách nhiệm xã hội dài hạn. Khi heo mắc ASF, người chăn nuôi có thể đối mặt với thiệt hại kinh tế lớn do tiêu hủy đàn, đặc biệt trong điều kiện hỗ trợ tài chính còn hạn chế hoặc chậm trễ. Điều này làm phát sinh các hành vi phi đạo đức như:
· Che giấu dịch bệnh
· Bán chạy heo bệnh hoặc nghi nhiễm
· Giết mổ và tiêu thụ thịt trái phép
Những hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật thú y mà còn làm gia tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm, lan rộng dịch bệnh và phá vỡ niềm tin của người tiêu dùng đối với toàn ngành.
5.3. Đạo đức của đội ngũ thú y và người hành nghề liên quan
Bác sĩ thú y và cán bộ kỹ thuật giữ vai trò trung tâm trong việc phát hiện, báo cáo và kiểm soát ASF. Đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ này thể hiện qua:
· Chẩn đoán và báo cáo trung thực, kịp thời
· Không thỏa hiệp với các hành vi vi phạm vì áp lực kinh tế hoặc xã hội
· Hướng dẫn người chăn nuôi tuân thủ tiêu hủy, vệ sinh và an toàn sinh học
Việc thiếu chuẩn mực đạo đức hoặc buông lỏng trách nhiệm chuyên môn có thể khiến ASF lan rộng nhanh chóng, làm trầm trọng thêm thiệt hại kinh tế và xã hội.
5.4. Đạo đức trong giết mổ, phân phối và tiêu dùng thịt heo
Trong chuỗi cung ứng thịt, đạo đức nghề nghiệp không chỉ thuộc về người sản xuất mà còn liên quan đến thương lái, cơ sở giết mổ, chế biến và hệ thống phân phối. Việc tiếp nhận, giết mổ hoặc buôn bán thịt heo không rõ nguồn gốc, không kiểm soát thú y trong thời kỳ có ASF là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức kinh doanh, dù có thể không gây bệnh trực tiếp cho người tiêu dùng.
Về phía người tiêu dùng, đạo đức tiêu dùng thể hiện ở việc:
· Không tiếp tay cho thịt heo giá rẻ bất thường, không rõ nguồn gốc
· Ưu tiên sản phẩm có kiểm soát thú y và truy xuất được nguồn gốc
· Hiểu đúng bản chất ASF để không lan truyền thông tin sai lệch gây hoang mang xã hội
5.5. Đạo đức nghề nghiệp như nền tảng của niềm tin thị trường
Trong dài hạn, thiệt hại lớn nhất do ASF gây ra không chỉ là tổn thất đàn heo mà là sự suy giảm niềm tin của người tiêu dùng đối với thịt heo và hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Niềm tin này chỉ có thể được khôi phục khi các chủ thể trong ngành tuân thủ nghiêm túc đạo đức nghề nghiệp, coi bảo vệ sức khỏe cộng đồng và lợi ích xã hội là ưu tiên cao hơn lợi ích kinh tế ngắn hạn.
Do đó, phòng chống ASF cần được nhìn nhận không chỉ là vấn đề kỹ thuật hay quản lý dịch bệnh, mà còn là vấn đề đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội, đóng vai trò then chốt trong sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi heo tại Việt Nam.
3. HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP
Tăng cường kiểm soát an toàn sinh học và truy xuất nguồn gốc
Đẩy mạnh truyền thông khoa học cho người tiêu dùng về bản chất ASF
Kết nối quản lý dịch bệnh với quản lý an toàn thực phẩm và phúc lợi động vật
Hỗ trợ chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang mô hình an toàn sinh học cao
4. KẾT LUẬN
ASF không phải là mối đe dọa trực tiếp đối với sức khỏe con người, nhưng là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an toàn thực phẩm, chất lượng thịt và niềm tin thị trường. Việc nhìn nhận ASF một cách đa chiều - từ dịch tễ thú y đến hành vi người tiêu dùng - là điều kiện cần thiết để xây dựng chiến lược kiểm soát bền vững cho ngành heo Việt Nam.
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